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	TT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620 Wp
	
	Tấm
	1135

	1.1
	Công suất cực đại - Pmax [Wp]
	≥ 620 Wp
	
	

	1.2
	Điện áp tại công suất cực đại - Vmp [V]
	≥ 40.74 V
	
	

	1.3
	Dòng điện tại công suất cực đại - Imp [A]
	≥ 15.22 A
	
	

	1.4
	Điện áp hở mạch - Voc [V]
	≥ 49.08 V
	
	

	1.5
	Dòng điện ngắn mạch - Isc [A]
	≥ 16.08 A
	
	

	1.6
	Hiệu suất tấm pin tại điều kiện STC [%]
	≥ 22.95 %
	
	

	1.7
	Sai số công suất
	≤ 0 – 3%
	
	

	1.8
	Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmax)
	≤-0.29 %/°C
	
	

	1.9
	Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc)
	≤-0.25 %/°C
	
	

	1.10
	Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc)
	≤0.045 %/°C
	
	

	1.11
	Loại tế bào quang điện
	N- type Mono-crystalline
	
	

	1.12
	Số lượng tế bào quang điện
	≥132 ( ≥ 66 x 2)
	
	

	1.13
	Kích thước 
	2382 x 1134 x 30 mm ±3%
	
	

	1.14
	Khối lượng 
	32.4 kg ±3%
	
	

	1.15
	Kính trước 
	≥2.0 mm, Lớp phủ chống phản xạ
	
	

	1.16
	Kính sau 
	≥2.0 mm, Kính cường lực chịu nhiệt
	
	

	1.17
	Khung 
	Hợp kim nhôm anot hóa
	
	

	1.18
	Hộp đấu nối 
	≥IP68
	
	

	1.19
	Cấp bảo vệ 
	Class II
	
	

	1.20
	Cấp chống cháy IEC 
	Class C
	
	

	1.21
	Loại đầu nối 
	JK03M/MC4 
	
	

	1.22
	Cáp đầu ra
	≥4,0 mm²
	
	

	1.23
	Kích thước Pallet
	2396 × 1110 × 1251 mm
	
	

	1.24
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	IEC61215:2021 / IEC61730:2023 /IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804 hoặc tương đương
	
	

	1.25
	Bảo hành
	Bảo hành sản phẩm tối thiểu 12 năm, bảo hành hiệu suất tối thiểu 30 năm
	
	

	1.26
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	2
	Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 110kW 3 pha
	
	Bộ
	2

	2.1
	Công suất tối đa mảng tấm pin
	≥ 165000 Wp STC
	
	

	2.2
	Điện áp đầu vào tối đa
	≥ 1100V
	
	

	2.3
	Dải điện áp MPP / Điện áp đầu vào định mức
	200V - 1000±1%V / 630±1%V
	
	

	2.4
	Điện áp đầu vào tối thiểu/ Điện áp khởi động
	200±1%V/250±1%V
	
	

	2.5
	Số lượng đầu vào MPPT độc lập / Số chuỗi trên mỗi đầu vào MPPT
	≥10 / 2
	
	

	2.6
	Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin
	32±1%A
	
	

	2.7
	Dòng diện ngắn mạch tối đa
	48±1%A
	
	

	2.8
	Công suất hoạt động định mức
	≥110000W
	
	

	2.9
	Công suất AC biểu kiến tối đa
	≥121000W
	
	

	2.10
	Điện áp danh định AC
	220±1%V / 380±1%V
230±1%V / 400±1%V
	
	

	2.11
	Dải điện áp AC
	312 V - 528 V
	
	

	2.12
	Tần số lưới AC/Dải tần số
	50 Hz / 45 Hz - 55 Hz
60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
	
	

	2.13
	Dòng điện AC định mức
	≥158.8A
	
	

	2.14
	Dòng điện đầu ra AC tối đa
	≥174.7A
	
	

	2.15
	Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh
	0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha
	
	

	2.16
	Đấu nối
	3 / 3-N-PE
	
	

	2.17
	Độ méo hài (THD) tại công suất đầu ra định mức
	< 3%
	
	

	2.18
	Hiệu suất tối đa
	≥98.6%
	
	

	2.19
	Công tắc DC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.20
	Giám sát sự cố chạm đất / giám sát lưới điện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.21
	Bảo vệ đảo cực DC / Bảo vệ ngắn mạch AC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.22
	Bảo vệ quá dòng AC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.23
	Bảo vệ quá áp DC
	≥Type II
	
	

	2.24
	Bảo vệ quá áp AC
	≥Type II
	
	

	2.25
	Bảo vệ chống đảo cực
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.26
	Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / loại quá áp (theo IEC 62109-1)
	I / AC: III; DC: II
	
	

	2.27
	Kích thước (Rộng / Cao / Sâu)
	984/ 640 / 330 mm ±1%
	
	

	2.28
	Cân nặng
	86 Kg±3%
	
	

	2.29
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động
	-25°C … +60°C
	
	

	2.30
	Tự tiêu thụ (vào ban đêm)
	< 3 W
	
	

	2.31
	Cấu trúc mạch
	Không cách ly
	
	

	2.32
	Phương án làm mát
	Làm mát chủ động
	
	

	2.33
	Cấp độ bảo vệ (theo IEC 60529)
	≥ IP66
	
	

	2.34
	Danh mục khí hậu (theo IEC 60721-3-4)
	4K4H
	
	

	2.35
	Giá trị tối đa cho phép của độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
	100%
	
	

	2.36
	Độ cao hoạt động tối đa
	≥4000 m
	
	

	2.37
	EMC
	Class B
	
	

	2.38
	Kết nốI DC
	DC Plug-in connector hoặc tương đương
	
	

	2.39
	Kết nốI AC
	Đầu cos OT/DT, tiết diện tối đa 240mm²
	
	

	2.40
	Đèn LED báo hiệu (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp)
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.41
	Giao diện truyền thông (RS485/ WiFi)
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.42
	Giao thức Modbus SunSpec
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	2.43
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN50549-1/2, VDE4105
	
	

	2.44
	Bảo hành
	Tối thiểu 10 năm
	
	

	2.45
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	3
	Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 80kW 3 pha
	
	Bộ
	5

	3.1
	Công suất tối đa mảng tấm pin
	≥120000 Wp STC
	
	

	3.2
	Điện áp đầu vào tối đa
	≥1100V
	
	

	3.3
	Dải điện áp MPP / Điện áp đầu vào định mức
	200V - 1000±1%V / 630±1%V
	
	

	3.4
	Điện áp đầu vào tối thiểu/ Điện áp khởi động
	200±1%V/250±1%V
	
	

	3.5
	Số lượng đầu vào MPPT độc lập / Số chuỗi trên mỗi đầu vào MPPT
	≥8 / 2
	
	

	3.6
	Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin
	32±1%A
	
	

	3.7
	Dòng diện ngắn mạch tối đa
	48±1%A
	
	

	3.8
	Công suất hoạt động định mức
	≥80000W
	
	

	3.9
	Công suất AC biểu kiến tối đa
	≥88000W
	
	

	3.10
	Điện áp danh định AC
	220±1%V / 380±1%V
230±1%V / 400±1%V
	
	

	3.11
	Dải điện áp AC
	312 V - 528 V
	
	

	3.12
	Tần số lưới AC/Dải tần số
	50 Hz / 45 Hz - 55 Hz
60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
	
	

	3.13
	Dòng điện AC định mức
	≥115.8A
	
	

	3.14
	Dòng điện đầu ra AC tối đa
	≥127.0A
	
	

	3.15
	Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh
	0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha
	
	

	3.16
	Đấu nối
	3 / 3-N-PE
	
	

	3.17
	Độ méo hài (THD) tại công suất đầu ra định mức
	< 3%
	
	

	3.18
	Hiệu suất tối đa
	≥98.6%
	
	

	3.19
	Công tắc DC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.20
	Giám sát sự cố chạm đất / giám sát lưới điện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.21
	Bảo vệ đảo cực DC / Bảo vệ ngắn mạch AC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.22
	Bảo vệ quá dòng AC
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.23
	Bảo vệ quá áp DC
	≥Type II
	
	

	3.24
	Bảo vệ quá áp AC
	≥Type II
	
	

	3.25
	Bảo vệ chống đảo cực
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.26
	Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / loại quá áp (theo IEC 62109-1)
	I / AC: III; DC: II
	
	

	3.27
	Kích thước (Rộng / Cao / Sâu)
	984/ 640 / 330 mm ±1%
	
	

	3.28
	Cân nặng
	86 Kg±3%
	
	

	3.29
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động
	-25°C … +60°C
	
	

	3.30
	Tự tiêu thụ (vào ban đêm)
	< 3 W
	
	

	3.31
	Cấu trúc mạch
	Không cách ly
	
	

	3.32
	Phương án làm mát
	Làm mát chủ động
	
	

	3.33
	Cấp độ bảo vệ (theo IEC 60529)
	≥IP66
	
	

	3.34
	Danh mục khí hậu (theo IEC 60721-3-4)
	4K4H
	
	

	3.35
	Giá trị tối đa cho phép của độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
	100%
	
	

	3.36
	Độ cao hoạt động tối đa
	≥4000 m
	
	

	3.37
	EMC
	Class B
	
	

	3.38
	Kết nốI DC
	DC Plug-in connector hoặc tương đương
	
	

	3.39
	Kết nốI AC
	Đầu cos OT/DT, tiết diện tối đa 240mm²
	
	

	3.40
	Đèn LED báo hiệu (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp)
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.41
	Giao diện truyền thông (RS485/ WiFi)
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.42
	Giao thức Modbus SunSpec
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	3.43
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN50549-1/2, VDE4105
	
	

	3.44
	Bảo hành
	Tối thiếu 10 năm
	
	

	3.45
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	4
	Đồng hồ chống phát ngược
	
	Bộ
	2

	4.1
	Điện áp danh định (Un)
	3x230/400 VAC
	
	

	4.2
	Điện áp hoạt động
	80% - 120% of Un
	
	

	4.3
	Khả năng chịu điện áp AC
	≥4KV for 1 minute
	
	

	4.4
	Khả năng chịu điện áp xung
	≥6KV-1.2µS
	
	

	4.5
	Dòng điện định mức (Ib)
	1A/5A CT or 40mA/100mV/333mV CT input
	
	

	4.6
	Dải dòng điện hoạt động
	0.4% Ib-Imax
	
	

	4.7
	Khả năng chịu quá dòng
	20 Imax for 0.5s
	
	

	4.8
	Dải tần số hoạt động
	50 hoặc 60Hz
	
	

	4.9
	Công suất tiêu thụ mỗi pha
	≤ 2W/10VA
	
	

	4.10
	Đầu ra xung số 1
	Có thể cấu hình theo yêu cầu sử dụng
	
	

	4.11
	Đầu ra xung số 2
	≥3200 imp/kWh
	
	

	4.12
	Hiển thị
	LCD
	
	

	4.13
	Giá trị đọc tối đa
	9999999.9 kWh/kVarh
	
	

	4.14
	Điện áp, Dòng điện
	1.0 % or 0.5% option available
	
	

	4.15
	Tần số
	0.2% of mid-frequency
	
	

	4.16
	Hệ số công suất
	1% of unity (0.01)
	
	

	4.17
	Công suất thực, Công suất biểu kiến
	±1% của giá trị lớn nhất trong dải đo
	
	

	4.18
	Công suất phản kháng
	±1% của giá trị lớn nhất trong dải đo
	
	

	4.19
	Năng lượng phản kháng (Varh)
	Class 2
	
	

	4.20
	Năng lượng hoạt động (Wh)
	Class 1
	
	

	4.21
	Độ ẩm hoạt động
	≤ 90% , Không ngưng tụ
	
	

	4.22
	Độ ẩm lưu trữ
	≤ 95% , Không ngưng tụ
	
	

	4.23
	Nhiệt độ hoạt động
	-25°C - +55°C/-40 - + 70(optional)
	
	

	4.24
	Nhiệt độ bảo quản
	-40°C - +70°C
	
	

	4.25
	Nhiệt độ tham chiếu
	23°C± 2°C
	
	

	4.26
	Tiêu chuẩn quốc tế
	IEC 62053-21 / EN50470-1/3
	
	

	4.27
	Cấp chính xác
	Class1/Class B
	
	

	4.28
	Danh mục lắp đặt
	CAT III
	
	

	4.29
	Môi trường cơ học
	M1
	
	

	4.30
	Môi trường điện từ
	E2
	
	

	4.31
	Mức độ ô nhiễm
	2
	
	

	4.32
	Bảo vệ chống thâm nhập của bụi và nước
	≥ IP51(indoor)
	
	

	4.33
	Cấp bảo vệ cách điện của đồng hồ
	II
	
	

	4.34
	Phóng tĩnh điện
	≥8kV contact / 15kV air gap
	
	

	4.35
	Phát xạ bức xạ và dẫn truyền
	EN 55022
	
	

	4.36
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	4.37
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	5
	Thiết bị truyền dữ liệu 
	
	Bộ
	1

	5.1
	Chức năng
	Thiết bị có khả năng thu thập, xử lý dữ liệu đa điểm theo thời gian thực đồng bộ với nền tảng phần mềm quản lý năng lượng
	
	

	5.2
	Cổng giao tiếp
	Modbus TCP/IP (Ethernet)
Modbus RTU (RS232)
	
	

	5.3
	Băng tần không dây hỗ trợ
	3G/4G/WI-FI
	
	

	5.4
	Đầu vào dữ liệu số  
	≥ 4 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
	
	

	5.5
	Đầu vào dữ liệu tương tự  
	≥ 2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
	
	

	5.6
	Đầu ra dữ liệu số  
	≥ 2 cổng (Tùy chỉnh theo yêu cầu)
	
	

	5.7
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	IEC 61000-4-2
IEC 60068-2-1
IEC 62262
IEC 60870-5-104
	
	

	5.8
	Bản quyền phần mềm tương thích
	Phiên bản phần mềm giám sát hệ thống lưới điện 
Phân quyền Tài khoản quản lý và giám sát
	
	

	5.9
	Khả năng cập nhật phần mềm từ xa
	Có khả năng cập nhật phần mềm từ xa
	
	

	5.10
	Khả năng đồng bộ thời gian thực
	Có khả năng đồng bộ thời gian thực
	
	

	5.11
	Bộ nhớ EEPROM
	≥ 2Mbyte
	
	

	5.12
	Nguồn nuôi
	24V/ 2A DC
	
	

	5.13
	Điều kiện làm việc
	-20° to +60° C
5 ÷ 95%
	
	

	5.14
	Đèn báo nguồn, trạng thái kết nối, trạng thái cảnh báo
	Có
	
	

	5.15
	Kiểu lắp
	Din rail
	
	

	5.16
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	6
	Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà A3
	
	Tủ
	1

	6.1
	Vỏ tủ điện ngoài trời 
	Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm
	
	

	6.2
	Cầu chì + phụ kiện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	6.3
	Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	6.4
	Thiết bị đóng cắt MCCB
	1 MCCB 3P 150A
	
	

	6.5
	Thiết bị đóng cắt MCB
	1 MCB 3P 20A
	
	

	6.6
	Chống sét lan truyền 
	AC SPD 3P + N Type 1+2
	
	

	6.7
	Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	6.8
	Biến dòng điện
	 03 Biến dòng 150/5A
	
	

	6.9
	Đồng hồ đa năng
	01 bộ
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
	
	

	6.10
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	6.11
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	7
	Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà A4
	
	Tủ
	1

	7.1
	Vỏ tủ điện ngoài trời 
	Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm
	
	

	7.2
	Cầu chì + phụ kiện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	7.3
	Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	7.4
	Thiết bị đóng cắt MCCB
	1 MCCB 3P 150A
	
	

	7.5
	Thiết bị đóng cắt MCB
	1 MCB 3P 20A
	
	

	7.6
	Chống sét lan truyền 
	AC SPD 3P + N Type 1+2
	
	

	7.7
	Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	7.8
	Biến dòng điện
	03 Biến dòng 150/5A
	
	

	7.9
	Đồng hồ đa năng
	01 bộ
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
	
	

	7.10
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	7.11
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	8
	Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà B3
	
	Tủ
	1

	8.1
	Vỏ tủ điện ngoài trời 
	Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm
	
	

	8.2
	Cầu chì + phụ kiện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	8.3
	Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	8.4
	Thiết bị đóng cắt MCCB
	1 MCCB 3P 150A
	
	

	8.5
	Thiết bị đóng cắt MCB
	1 MCB 20A
	
	

	8.6
	Chống sét lan truyền 
	AC SPD 3P + N Type 1+2
	
	

	8.7
	Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	8.8
	Biến dòng điện
	03 Biến dòng 150/5A
	
	

	8.9
	Đồng hồ đa năng
	01 bộ
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
	
	

	8.10
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	8.11
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	9
	Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà C3
	
	Tủ
	1

	9.1
	Vỏ tủ điện ngoài trời 
	Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm
	
	

	9.2
	Cầu chì + phụ kiện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	9.3
	Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	9.4
	Thiết bị đóng cắt MCCB
	1 MCCB 3P 400A, 2 MCCB 3P 150A
	
	

	9.5
	Thiết bị đóng cắt MCB
	1 MCB 20A
	
	

	9.6
	Chống sét lan truyền 
	AC SPD 3P + N Type 1+2
	
	

	9.7
	Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	9.8
	Biến dòng điện
	03 Biến dòng 400/5A
	
	

	9.9
	Đồng hồ đa năng
	01 bộ
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
	
	

	9.10
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	9.11
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	10
	Tủ điện năng lượng mặt trời toà nhà C2
	
	Tủ
	1

	10.1
	Vỏ tủ điện ngoài trời 
	Thép sơn tĩnh điện ngoài trời kích thước (1500x1000x400x1.5)mm
	
	

	10.2
	Cầu chì + phụ kiện
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	10.3
	Đèn báo pha đỏ - vàng - xanh
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	10.4
	Thiết bị đóng cắt MCCB
	1 MCCB 3P 400A, 2 MCCB 3P 200A
	
	

	10.5
	Thiết bị đóng cắt MCB
	1 MCB 20A
	
	

	10.6
	Chống sét lan truyền 
	AC SPD 3P + N Type 1+2
	
	

	10.7
	Cầu Chì 3P HRC cho SPD bao gồm đế cầu chì
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	10.8
	Biến dòng điện
	03 Biến dòng 400/5A
	
	

	10.9
	Đồng hồ đa năng
	01 bộ
Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
	
	

	10.10
	Bảo hành
	Tối thiểu 01 năm
	
	

	10.11
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	11
	Phần mềm giám sát hệ thống lưới điện
	
	Gói
	1

	11.1
	Chức năng giám sát, quản lý và tối ưu năng lượng
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	11.2
	Kiến trúc phần mềm
	Hệ thống sử dụng kiến trúc Web Server – Client, hỗ trợ truy cập qua HTTPS và xác thực bảo mật OAuth2/JWT
	
	

	11.3
	Nền tảng kỹ thuật
	Java Spring Boot / Spring Cloud; REST API; JSON; WebSocket/ MQTT / Kafka; ReactJS hoặc Angular
	
	

	11.4
	Phân cấp người dung 3 cấp
	- Admin quản trị toàn bộ hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền dự án và cấu hình tích hợp, với quyền truy cập đầy đủ.
- Manager quản lý theo từng tòa nhà hoặc nhà máy, được giám sát, điều khiển và cấu hình thiết bị trong phạm vi dự án phụ trách.
- Operator chỉ theo dõi dữ liệu và vận hành, không được thay đổi cấu hình.
	
	

	11.5
	Chức năng giám sát năng lượng
	- Thu thập dữ liệu từ thiết bị hiện trường. Hệ thống hỗ trợ nhiều loại thiết bị:
+ Đồng hồ đo điện 1 pha/3 pha.
+ Inverter Solar / Wind.
+ BESS: PCS, BMS, Battery Pack.
+ Cảm biến bức xạ mặt trời, tốc độ gió.
- Giao thức hỗ trợ
+ Modbus TCP/RTU
+ MQTT
+ IEC 60870-5-104
- Tần suất cập nhật có thể đạt 30 giây
	
	

	11.6
	Hiển thị dữ liệu thời gian thực
	- Bảng dữ liệu realtime (V, A, Hz, kW, kWh, Temp…)
- Biểu đồ line, bar, pie, heatmap
- Dashboard kéo–thả tùy chỉnh
	
	

	11.7
	Hiển thị trực quan trên sơ đồ
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	11.8
	Chức năng cảnh báo và sự kiện
	- Quá dòng
- Điện áp cao/thấp
- Nhiệt độ cao
- Tần số lưới bất thường
- Cảnh báo theo xu hướng
	
	

	11.9
	Chức năng báo cáo
	Đáp ứng (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)
	
	

	11.10
	Các tính năng mở rộng
	- Bản đồ toàn bộ tòa nhà
- Dự báo phụ tải
- Anomaly Detection phát hiện bất thường
- Quản lý bảo trì (CMMS)
- Nhật ký vận hành
- Quản lý cấu hình thiết bị
	
	

	11.11
	Các tính năng bổ sung
	- Tiếng Việt 100%
- Thân thiện, trực quan
- Tương thích Chrome, Edge, Firefox
- Có hướng dẫn sử dụng ngay trong giao diện
	
	

	11.12
	Phần mềm có chứng nhận an toàn bảo mật thông tin
	Tiêu chuẩn OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), OWASP (Open Web Application Security Project) hoặc tương đương
	
	

	11.13
	Chứng nhận bản quyền phần mềm
	Phần mềm có chứng nhận bản quyền của Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc tương đương
	
	

	11.14
	Bảo hành
	Giấy phép sử dụng trọn đời
	
	

	11.15
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 
	Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất
	
	

	12
	Dây cáp điện 1x240 mm²
	Dây cáp điện 1x240 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV 
	Mét
	222

	13
	Dây cáp điện 1x185 mm²
	Dây cáp điện 1x185 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	348

	14
	Dây cáp điện 1x120 mm²
	Dây cáp điện 1x120 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	74

	15
	Dây cáp điện 1x95 mm²
	Dây cáp điện 1x95 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	116

	16
	Dây cáp điện 3x120+1x70 mm² 
	Dây cáp điện 3x120+1x70 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	36

	17
	Dây cáp điện 3x95+1x50 mm²
	Dây cáp điện 3x95+1x50 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	76

	18
	Dây cáp điện 1x70 mm²
	Dây cáp điện 1x70 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	74

	19
	Dây cáp điện 1x50 mm²
	Dây cáp điện 1x50 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	116

	20
	Dây cáp điện 1x35 mm²
	Dây cáp điện 1x35 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	36

	21
	Dây cáp điện 1x25 mm²
	Dây cáp điện 1x25 mm², AL/Xlpe/PVC, cấp điện áp 0.6/1kV
	Mét
	76

	22
	Dây cáp điện DC màu đỏ 
	Dây cáp điện 1500VDC 1x4 mm² màu đỏ
	Mét
	8760

	23
	Dây cáp điện DC màu đen 
	Dây cáp điện 1500VDC 1x4 mm² màu đen
	Mét
	8760

	24
	Đầu nối MC4 Đực
	Điện áp 1500V 
	Cái
	146

	25
	Đầu nối MC4 Cái
	Điện áp 1500V 
	Cái
	146

	26
	Thanh nhôm đỡ tấm pin 4,2m
	Độ dài 4,2m
Kích thước 26 × 50 mm
Vật liệu Hợp kim nhôm
	Mét
	3178

	27
	Chân L đỡ thanh nhôm đỡ tấm pin 
	Kích thước L40xH80xT6mm
Vật liệu A6005-T6, Inox 304
	Cái
	2648

	28
	Kẹp nối thanh nhôm đỡ tấm pin
	Kích thước L150xW21xT8mm±5%
Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80
	Cái
	836

	29
	Kẹp giữa tấm pin mặt trời 30mm
	Kích thước L40xW40xH15mm ±5%
Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80
	Bộ
	3616

	30
	Kẹp biên tấm pin mặt trời 30mm
	Kích thước L40xW33xH38.6mm±5%
Vật liệu A6005-T6,độ cứng HV≥80
	Bộ
	922

	31
	Nở inox M8x100
	Đường kính 8mm, dài 100mm, đai ốc M8
	Cái
	200

	32
	Kẹp tiếp địa thanh nhôm đỡ pin 
	AL6005-T5/ SS304
	Cái
	530

	33
	Sơn chống gỉ
	Màng sơn epoxy có độ bám dính cao
Độ cứng cao, bền nước, bền hóa chất
	Lít
	10

	34
	Máng cáp đặt dây điện 100x100x1,5mm
	Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (100x100x1,5)mm
	Mét
	450

	35
	Máng cáp đặt dây điện 200x100x1,5mm
	Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (200x100x1,5)mm
	Mét
	285

	36
	Máng cáp đặt dây điện 300x100x1,5mm
	Mạ kẽm nhúng nóng, kích thước (300x100x1,5)mm
	Mét
	85

	37
	Ống luồn dây điện D50
	Loại bọc nhựa lõi thép D50
	Mét
	24

	38
	Đầu nối cho ống luồn dây điện D50
	Kích thước phù hợp với D50
	Cái
	14

	39
	Ống luồn dây điện D25
	Loại bọc nhựa lõi thép D25
	Mét
	200

	40
	Đầu nối cho ống luồn dây điện D25
	Kích thước phù hợp với D25
	Cái
	292

	41
	Giá (chân) đỡ cho máng đặt dây điện 
	Vật liệu sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng
	Bộ
	547

	42
	Lá tiếp địa tấm pin năng lượng mặt trời
	Vật liệu Inox 304
	Cái
	3618

	43
	Dây cáp tiếp địa vàng xanh 6 mm²  
	Cấp điện áp 0,6/1kV, kích thước 6 mm²
	Mét
	400

	44
	Dây cáp tiếp địa vàng xanh 16 mm²  - 0,6/1kV
	Cấp điện áp 0,6/1kV, kích thước 16 mm²
	Mét
	350

	45
	Dây cáp đồng trần 35 mm²
	Dây đồng trần xoắn 35 mm²
	Mét
	250

	46
	Kẹp siết cáp kết nối cọc tiếp địa đồng với cáp điện
	Kẹp xiết cọc tiếp địa và cáp đồng.
Vật liệu đồng thau
Phù hợp với cáp đồng trần 35 mm²
Cấp kèm bu lông
	Cái
	68

	47
	Dịch vụ thí nghiệm chất lượng điện năng cho hệ thống điện mặt trời
	Dịch vụ thí nghiệm chất lượng điện năng cho hệ thống điện mặt trời (Đảm bảo đúng theo Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng)
	Gói
	1



* Yêu cầu khác: Toàn bộ thiết bị trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, cấu hình, an toàn lao động cụ thể như sau: 
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành của nhà sản xuất đối với toàn bộ thiết bị cung cấp. Việc lắp đặt, cấu hình, thử nghiệm và nghiệm thu phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương được chấp nhận.
- Yêu cầu chung: Nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trạng, lập bản vẽ shopdrawing, biện pháp thi công, kế hoạch an toàn lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi triển khai.
- Lắp đặt tấm pin: Lắp đặt đúng theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt và khuyến cáo của nhà sản xuất; các tấm pin được bố trí đồng đều, chắc chắn, bảo đảm chịu được tải trọng gió theo điều kiện khu vực lắp đặt; không làm ảnh hưởng đến khả năng chống thấm của mái và kết cấu công trình.
- Hệ thống giá đỡ: Hệ thống khung, giá đỡ được lắp đặt chắc chắn, liên kết bằng bu lông inox hoặc vật liệu tương đương chống ăn mòn; các vị trí khoan, bắt nở phải được xử lý chống thấm và chống ăn mòn sau khi thi công. Có biện pháp tăng cường chịu lực ở một số các điểm yếu đã ghi trong Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà của chủ đầu tư cung cấp và khi phát hiện sau khảo sát.
- Lắp đặt cáp điện: Cáp DC và AC được đi trong máng cáp, ống luồn hoặc giá đỡ phù hợp; phân tuyến riêng giữa cáp DC và AC; đánh số, dán nhãn đầy đủ hai đầu cáp; bán kính uốn và phương pháp đấu nối đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Tiếp địa và chống sét: Toàn bộ khung pin, vỏ inverter, tủ điện và các phần kim loại phải được liên kết tiếp địa; điện trở nối đất sau khi hoàn thành đáp ứng yêu cầu thiết kế và quy định hiện hành; hệ thống chống sét lan truyền được lắp đặt đầy đủ theo hồ sơ thiết kế.
- Lắp đặt inverter: Biến tần được lắp đặt tại vị trí thông thoáng, thuận tiện bảo trì, bảo đảm khoảng cách tản nhiệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất; đấu nối đúng cực tính và đúng sơ đồ thiết kế.
- Lắp đặt tủ điện: Tủ điện được lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí thiết kế; toàn bộ thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đo lường được đấu nối đúng sơ đồ nguyên lý; các đầu cốt được ép bằng dụng cụ chuyên dụng và đánh dấu đầy đủ.
- Cấu hình hệ thống: Nhà thầu thực hiện cấu hình toàn bộ inverter, thiết bị truyền dữ liệu, đồng hồ đo điện, phần mềm giám sát và các thiết bị liên quan bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đồng bộ và tương thích với nhau.
- Kết nối giám sát: Thiết lập hệ thống giám sát từ xa; hiển thị tối thiểu các thông số: công suất tức thời, điện áp, dòng điện, sản lượng điện ngày/tháng/năm/tổng, trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố của từng inverter và toàn hệ thống.
- Đồng bộ dữ liệu: Thiết bị truyền dữ liệu và phần mềm phải thu thập dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ lịch sử vận hành; hỗ trợ truy xuất báo cáo và xuất dữ liệu dưới các định dạng phổ biến (Excel, PDF hoặc tương đương).
- Thử nghiệm vận hành: Sau khi hoàn thành lắp đặt, nhà thầu thực hiện kiểm tra cách điện, kiểm tra cực tính, kiểm tra điện áp chuỗi pin, thử nghiệm không tải, có tải, kiểm tra hoạt động của các thiết bị bảo vệ, chống phát ngược, hệ thống giám sát và vận hành liên tục trước khi bàn giao.
- An toàn thi công: Trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện; có biện pháp che chắn, cảnh báo và vệ sinh công trường hằng ngày; không làm gián đoạn hoạt động của đơn vị nếu chưa được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật: Bảo hành toàn bộ công trình tối thiểu 01 năm; trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải khắc phục sự cố trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo đối với các lỗi làm dừng hệ thống (trừ trường hợp bất khả kháng); thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống 06 tháng/lần trong thời gian bảo hành toàn bộ công trình và thực hiện bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các hạng mục: 
1. Tấm pin năng lượng mặt trời công suất 620 Wp
2. Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 110kW 3 pha
3. Biến tần chuyển đổi điện năng công suất 80kW 3 pha
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Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 như sau:
1. Báo giá Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 700KW tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2:
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/8/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm 2026
                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
